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	KÌ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN TỈNH

NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn :  VẬT LÝ

Thời gian làm bài : 150 phót

Đề này gồm 5 bài một trang


Bài 1 : (2 điểm)

a) Một bình hình trụ tiết diện đều đặt trên mặt bàn nằm ngang, trong có chứa nước đến độ cao 15cm. Thả một cốc (không đựng gì cả) sao cho nó nổi trên mặt nước thì mực nước trong bình dâng lên thêm 2,5cm. Khi nhúng cho cốc chìm hẳn trong nước thì mực nước có độ cao là bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3, khối lượng riêng của cốc là 5000kg/m3.


b) Từ bài toán này, em hãy trình bày cách xác định khối lượng riêng của một cốc thủy tinh bằng thí nghiệm với các dụng cụ: một bình trụ tiết diện đều đựng nước, một cốc thủy tinh và một thước thẳng có độ chia nhỏ nhất 1mm.                                           

Bài 2 : (2,5 điểm)
Minh, Nam, Phú cùng khởi hành tại A lúc 6h để đi đến B cách đó 9 km. Do chỉ có một chiếc xe đạp nên Minh chở Nam đến nơi trước, rồi quay trở lại đón Phú. Trong lúc đó Phú đi bộ dần đến B.


a) Hỏi Phú đến B lúc mấy giờ ? 


b) Thực tế, Minh chở Nam đến một vị trí thích hợp nào đó rồi để Nam xuống xe đi bộ tiếp tới đích. Minh quay lại gặp Phú đi bộ từ đầu và chở Phú. Cả ba đến nơi cùng một lúc.

Xác định thời điểm ba người đến B. Bỏ qua thời gian quay xe và lên, xuống xe của các bạn trên. Biết xe đạp luôn chuyển động đều với vận tốc v1=12km/h và những người đi bộ luôn đi đều với vận tốc v2 = 4km/h.

Bài 3: (2 điểm)
Đặt một vật sáng AB song song với màn (M) và cách màn 36cm. Giữa (M) và vật đặt một thấu kính hội tụ (L). Dịch chuyển (L) sao cho trục chính của nó luôn vuông góc với màn và đi qua A, ta thấy chỉ có một vị trí của (L) cho ảnh rõ nét trên màn. 

 
a) Gọi d là khoảng cách từ vật đến thấu kính, d’ là khoảng cách từ thấu kính đến ảnh, f là tiêu cự của thấu kính. Hãy chứng minh công thức: 
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b) Tìm tiêu cự f.

c) Cố định AB, đưa màn tới vị trí cách AB một đoạn a. Dịch chuyển thấu kính, ta thấy có hai vị trí của (L) cho ảnh A1B1 và A2B2 rõ nét trên màn. Biết A1B1 = 4A2B2. Tìm a.

Bài 4: (1 điểm)
Người ta đổ một lượng nước sôi vào một thùng đã chứa nước ở nhiệt độ 200C. Sau khi có cân bằng nhiệt thì thấy nhiệt độ của nước trong thùng là 700C. Nếu chỉ đổ lượng nước sôi nói trên vào thùng này nhưng ban đầu không đựng gì hết thì nhiệt độ của nước trong thùng khi có cân bằng nhiệt xảy ra bằng bao nhiêu ? Biết rằng lượng nước sôi gấp đôi lượng nước nguội. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt ra môi trường.
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Bài 5 : (2,5 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ. 

UMN: không đổi; R là điện trở tương đương của bộ điện trở gồm ba điện trở giống nhau và đều bằng R0, mắc thành những cách khác nhau. Biết rằng khi ba điện trở R0 nói trên mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là 0,2A; còn khi ba điện trở trên mắc song song thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở đó cũng là  0,2A.

a) Xác định cường độ dòng điện qua các điện trở trong những trường hợp còn lại.

b) Cần bao nhiêu điện trở R0 và mắc như thế nào để cường độ dòng điện qua mỗi R0 đều bằng 0,1A.



------------------Hết-----------------

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐỒNG NAI
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 

THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN TỈNH

NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn :  VẬT LÝ


	Bài
	Nội dung – Yêu cầu
	Điểm

	Bài 1

2,0đ
	a)

Gọi độ cao mực nước trong bình khi chưa thả cốc vào là h =15cm;

Độ cao mực nước trong bình tăng thêm khi thả cốc nổi trên mặt nước là

(h = 2,5cm

Thể tích của nước bị cốc chiếm chỗ khi cốc nổi : (V = S.(h

Trọng lượng của cốc bằng trọng lượng phần nước mà nó chiếm chỗ

=> m = S. (h.Dn     ( với S là diện tích đáy bình)
	0,25đ

	
	Thể tích của cái cốc không :
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	0,25đ

	
	Khi nhúng cốc chìm hẳn trong nước thì độ cao phần nước đã dâng lên là:
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	0,25đ

	
	Mực nước trong bình có độ cao: H = h + (h1 = 15 + 0,5 = 15,5(cm)
	0,25đ

	
	b )
Phương án thí nghiệm :

- Đầu tiên chưa thả cốc thủy tinh vào bình, đo khoảng cách h1 từ mặt nước đến miệng bình.
	0,25đ

	
	Thả cốc thủy tinh nổi trên mặt nước trong bình, đo khoảng cách h2 từ mặt nước đến  miệng bình ( mực nước dâng lên khi cốc thủy tinh nổi: (H = h1 – h2
	0,25đ

	
	Nhúng cho cốc thủy tinh chìm hẳn, đo khoảng cách h3 từ mặt nước mới đến miệng bình ( (H1 = h1 – h3
	0,25đ

	
	Dựa vào kết quả câu a): 
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n

D

D

H

H

.

1

D

=

D

  
[image: image5.wmf]3

1

2

1

1

.

.

h

h

h

h

D

H

H

D

D

n

n

c

-

-

=

D

D

=

Þ


	0,25đ

	Bài 2

2,5đ
Bài 2

2,5đ
	[image: image37.emf] 
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a) 
- Gọi C là điểm gặp nhau của Minh và Phú.

- Trong cùng khoảng thời gian t1 : Minh đi

xe đạp được quãng đường SAB + SBC và Phú đi bộ

quãng đường SAC.

Ta có:        SAB + SBC = v1.t1 ; SAC= v2.t1 ;  SAB = SBC  + SAC
[image: image6.wmf]Þ

  SAB + SBC  + SAC = 2SAB = v1.t1 + v2.t1
	0,25 ®

	
	[image: image7.wmf]Þ

  t1 = 
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	0,25 ®

	
	- Sau đó từ C, Minh và Phú cùng về B với vận tốc v1 trong thời gian t2 :

t2 = 
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	0,25 ®

	
	- Thời gian tổng cộng của Phú đi là : t = t1 + t2 =
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- Vậy Phú đến B lúc: 6g + 1g30ph = 7g30ph
	0,25 ®

	
	[image: image38.emf] 
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b) 
  Gọi C là vị trí thích hợp nơi Minh bỏ Nam xuống xe để đi bộ tiếp, khi Minh ở C thì Phú ở E. Minh quay lại gặp Phú ở D thì Nam ở F.

  + t1 là thời gian Minh đi xe đạp chở Nam từ A đến C cũng là thời gian Phú đi bộ từ A đến E.

  + t2 là thời gian Minh đi xe đạp chở Phú từ D đến B  

  + t0 là thời gian Minh quay trở lại từ C đi để gặp Phú ở D, cũng là thời gian để Nam đi bộ từ C đến F.

Ta có :      SAE + SED + SDB = SAB
Và    :       SAC +  SCF + SFB = SAB
	0,25 ®

	
	Hay:         v2.t1​ + v2.t0 + v1. t2  = SAB    (1)
                 v1.t1​ + v2.t0 + v2.t2   = SAB   (2)

Từ (1) và (2): (v1 - v2) t1 = (v1 - v2) t2  => t1 = t2   (3)
	0,25 ®

	
	 Quãng đường Minh đi: SAC -  SCD + SDB = SAB  
                             v1.t1​ – v1.t0 + v1.t2  = SAB 

Thay (3) vào ta được: 2v1.t1​ – v1.t0   = SAB        (4)
	0,25 ®

	
	 Từ (1) và (4): 

 Ta có:             16 t1 +  4 t0  = 9

                        24 t1 -  12 t0  = 9

  Giải hệ phương trình, được : t1 = 0,5(h) ; t0  = 0,25(h)

  Suy ra :   t2 = t1 + t0 = 0,5 + 0,25 = 0,75(h)
	0,5 ®

	
	Vậy, Tổng thời gian mà Phú đi :

  t = t2 + t3 = t2 + t1 = 0,75 + 0,5 = 1,25 (h) = 1g15ph

Thời điểm  cả ba người đến sân vận động :   6g + 1g15ph = 7g15ph
	0,25 ®

	Bài 3

2,0đ
	a)  Vẽ hình và chøng minh được c«ng thøc :
[image: image12.wmf]111
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  (1)
	0,5 ®

	
	b)      

Theo ®Çu bµi d + d' = 36cm   (2)

Từ (1) và (2) ta ®­îc:  
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	Vì chỉ có một vị trí của (L) cho ảnh rõ nét trên màn. Nên ph­¬ng tr×nh (*) cã nghiÖm kÐp: 
   Δ = 0 (
[image: image14.wmf]f
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	0,5 ®

	
	c) 

Tõ c«ng thøc (1) nhËn thÊy d vµ d' cã vai trß t­¬ng ®­¬ng nªn ®æi chç ®­îc cho nhau:    d1 = d2’ = d ; d2 = d1’= d’

- Tr­êng hîp cho ¶nh A1B1:       
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- Tr­êng hîp cho ¶nh A2B2:      
[image: image16.wmf]'
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	  Theo đề : 
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	0,25 ®

	
	Thay vào (1) : 
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Và d = 2.27=54(cm)  Nên : a = d + d’= 27 + 54 = 81(cm)
	0,25 ®

	Bài 4

1,0đ
	Kí hiệu : Khối lượng nước nguội là m, suy ra khối lượng nước sôi là 2m; c là nhiệt dung riêng của nước và q là nhiệt lượng cần cung cấp cho thùng để nhiệt độ của thùng tăng lên thêm 10C.
Đối với trường hợp 1, thùng đã chứa nước:

Ta có phương trình cân bằng nhiệt :

  2c.m(100 – 70) = c.m(70 – 20) + q(70 – 20)    => q =
[image: image19.wmf]m
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	Đối với trường hợp 2, thùng không đựng gì cả:

Gọi t là nhiệt độ cân bằng của hệ . Ta có phương trình cân bằng nhiệt :

    2c.m(100 – t) = q(t – 20)     (2)

Từ (1) và (2) được:   2c.m (100 – t) = 
[image: image20.wmf]m
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	0,5 ®

	Bài 5

2,5đ
	a) 
Khi 3 điện trở mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua mạch :

I = 
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	Khi 3 điện trở mắc song song, cường độ dòng điện qua mạch chính :

I’ = 3.I = 3.0,2 = 0,6  (A)
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	Từ (1) và (2), ta có :

UMN = 0,2(3R0  + r)        (3)

UMN = 0,6(
[image: image23.wmf]r
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Từ (3);(4), ta có : R0 = r  ;  UMN = 0,8r
	0,25 ®

	
	+ Đối với đoạn mạch gồm: r nt R0 nt ( R0 // R0)

Cường độ dòng điện qua mạch chính :
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EMBED Equation.3[image: image25.wmf] 

Cường độ dòng điện qua mỗi đoạn mạch rẽ bằng: 
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	+ Đối với đoạn mạch gồm: r nt
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Cường độ dòng điện qua mạch chính :
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EMBED Equation.3[image: image29.wmf]
	0,25 ®

	
	Cường độ dòng điện qua mỗi đoạn mạch rẽ:

    Cường độ dòng điện qua mạch rẽ có 2 điện trở R0 nối tiếp bằng:    
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Cường độ dòng điện qua mạch rẽ chỉ có điện trở R0 bằng:   
 I2 = 0,48 – 0,16 = 0,32 (A)
	0,25 ®

	
	b) 
Phải mắc các điện trở R0 thành m dãy, mỗi dãy có n điện trở R0, ta có:

Rtđ = 
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Cường độ dòng điện qua mạch chính:
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	Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở R0:
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Mà n, m là số nguyên dương nên ta có các cặp nghiệm như bảng :

Số điện trở trong mỗi dãy

n

1

2

3

4

5

6

7

Số dãy

m

7

6

5

4

3

2

1

Tổng Số điện trở R0

n.m

7

12

15

16

15

12

7


	0,5 ®


Chú ý:

- Nếu thí sinh làm bằng cách khác đúng kết quả và bản chất Vật lí vẫn cho điểm tối đa.

- Nếu thí sinh quên hoặc viết sai đơn vị đo trên 2 lần trong toàn bài làm thì trừ 0,25 điểm
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